TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn: Kinh doanh thương mại
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Quản trị chuỗi cung ứng……..…………………………………………..

Mã học phần:……………………………………...… Số tín chỉ: 3……………….……
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): ĐH…………………………………………………...
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản, Quản trị marketing, Quản trị sản xuất
Bộ môn quản lý học phần: Kinh doanh thương mại……………………………………
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 53 KDTM…………

Thuộc Học kỳ: I Năm học: 2014 - 2015………………………………………………..
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần cung cấp cho người học: hoạt động điều hành chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin & chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng và các kỹ thuật xây dựng hệ thống quản trị chuỗi cung ứng. 
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên:Huỳnh Thị Ngọc Diệp………Chức danh, học vị:Thạc sĩ……………………
Điện thoại: 0935663819……….………… Email:ngocdiep852008@yahoo.com.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): ………………………
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn KDTM – Chiều thứ ba hàng tuần
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan  về quản trị chuỗi cung ứng
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Chuỗi cung ứng là gì?
	1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị chuỗi cung ứng
	1. Thuyết giảng

	2. Tầm quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng
	2. Nhận thức được tính phức tạp của quản trị chuỗi cung ứng
	2. Thảo luận

	3. Nội dung chính của quản trị chuỗi cung ứng
	3. Hiểu đúng chuỗi cung ứng bên trong và bên ngoài
	


Chủ đề 2: Tích hợp chuỗi cung ứng và vai trò của công nghệ thông tin
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Hiệu ứng Bullwhip
	1. Hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các thành viên
	1. Thuyết giảng

	2. Nội dung tích hợp chuỗi cung ứng
	2. Để duy trì sự hợp tác cần phải xây dựng cơ chế hợp lý
	2. Thảo luận

	3. Ứng dụng CNTT vào quản trị chuỗi cung  ứng
	
	


Chủ đề 3: Thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng – Các yếu tố đầu vào
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Chiến lược tạo nguồn cung
	1. Quản trị mua hàng quyết định lớn đến việc tiết kiệm chi phí
	1. Thuyết giảng

	2. Quản trị thu mua
	2. Đây là các hoạt động mang tính chất nội bộ - cần gắn kết với các thành viên của chuỗi
	2. Thảo luận



	3. Vận tải
	
	

	4. Vốn
	
	


Chủ đề 4: Thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng – Đảm bảo các yếu tố đầu ra
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Dự báo nhu cầu
	1. Dự báo nhu cầu là hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả toàn chuỗi cung ứng.
	1. Thuyết giảng

	2. Chiến lược kéo đầy
	2. Đây là các hoạt động mang tính chất nội bộ - cần gắn kết với các thành viên của chuỗi
	2. Thảo luận



	5. Quản trị phân phối
	
	

	6. Quản trị tồn kho
	
	


Chủ đề 5: Các mô hình chuỗi cung ứng của các công ty nổi tiếng thế giới
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Áp dụng kiến thức đã học trong việc hiểu và rút ra được các bài học trong việc quản trị chuỗi cung ứng
	1. Sinh viên biết tổng hợp kiến thức để hiểu và ứng dụng vào thực tiễn
	1. Thảo luận


7. Phân bổ thời gian của học phần 

	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	10
	
	

	2
	10
	
	

	3
	10
	
	

	4
	10
	
	

	5
	5
	
	

	Tổng số tiết
	45
	Tổng số tiết
	


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tài liệu

tham khảo

	1
	Micheal Hugos 
	Quản trị chuỗi cung ứng
	2010
	Tổng hợp tp HCM
	Giáo viên
	X
	

	2
	Fundamental of supply chain managment
	Deawei Lu
	2011
	Ventus publishing
	Giáo viên
	X
	

	3
	Bài giảng quản trị chuỗi cung ứng
	
	
	
	Giáo viên
	
	X


8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	Tuần 8
	Viết 
	4 chủ đề đầu


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	50

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	Được vắng tối đa 3 buổi nếu hơn điểm kiểm tra bằng 0

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Thi viết
· Đề mở

	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)
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